
 

CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2014 
 

Lễ Mẹ Thiên Chúa     Thứ Tư 01/01 
Lễ Hiển Linh     Chúa Nhật 05/01 
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa Nhật 12/01 
Tết Nguyên Đán - Giáp Ngọ   Thứ Sáu 31/01 
Lễ Tro     Thứ Tư 05/03  
Lễ Chúa Phục Sinh   Chúa Nhật 20/04  
Lễ Lòng Thương Xót Chúa  Chúa Nhật 27/04 
Lễ Chúa Lên Trời   Thứ Năm 29/05 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 08/06 
Lễ Chúa Ba Ngôi   Chúa Nhật 15/06 
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa  Chúa Nhật 22/06 
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô   Chúa Nhật 29/06 
Lễ Chúa Hiển Dung   Thứ Tư 06/08 
Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời  Thứ Sáu 15/08 
Lễ Các Thánh    Thứ Bảy 01/11 
Lễ Chúa Kitô Vua   Chúa Nhật 23/11 
Lễ Tạ Ơn Thanksgiving    Thứ Năm 27/11 
Chúa Nhật I Mùa Vọng  Chúa Nhật 30/11 
Lễ Giáng Sinh    Thứ Năm 25/12 
Lễ Mẹ Vô Nhiễm   Thứ Hai 08/12 
Lễ Thánh Gia Thất   Chúa Nhật 28/12 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 01/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

 
 
 

 

  1
MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6:22-27/Gal 
4:4-7/Lc 2:16-21

2
Th Basilô Cả

1 Ga 2:22-28/
Ga 1:19-28

3
1 Ga 2:29-3:6/

Ga 1:29-34

4
Th Êlizabeth Ann 

Seton

1 Ga 3:7-10/
Ga 1:35-42

5 
HIỂN LINH 

Gioan Neumann 
 

Is 60:1-6/Eph 3:2-3a, 5-6/ 
Mt 2:1-12 

6 
Th Anrê Bessette 

 
1 Ga 3:22-4:6/  

Mt 4:12-17, 23-25 

7 
Th Raymunđô 

Penafort 
 

1 Ga 4:7-10/ 
Mc 6:34-44 

8
1 Ga 4:11-18/

Mc 6:45-52

9
1 Ga 4:19-5:4/

Lc 4:14-22a

10
1 Ga 5:5-13/

Lc 5:12-16

11
1 Ga 5:14-21/

Ga 3:22-30

12 
CG CHỊU PHÉP RỬA 

 
Is 42:1-4, 6-7/Cv 10:34-

38/ Mt 3:13-17 

13 
Th Hilariô, Gm 

 
1 Sm 1:1-8/ 
Mc 1:14-20 

14 
 

1 Sm 1:9-20/ 
Mc 1:21-28 

15
1 Sm 3:1-10, 19-

20 /Mc 1:29-39

16
1 Sm 4:1-11/

Mc 1:40-45

17
Th Antôn, Vp

1 Sm 8:4-7, 10-
22a/ Mc 2:1-12

18
1 Sm 9:1-4, 17-19; 
10:1a/ Mc 2:13-17

19 
02 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 49:3, 5-6/1 Cor 1:1-3/ 

Ga 1:29-34 

20 
Th Fabianô, Gh 

 
1 Sm 15:16-23/ 

Mc 2:18-22 

 

21 
Th Anê, Tn 

 
1 Sm 16:1-13/ 

Mc 2:23-28 

22
1 Sm 17:32-33, 37, 

40-51/ Mc 3:1-6

23
1 Sm 18:6-9; 19:1-

7/ Mc 3:7-12

24
Th Phanxicô Salê

1 Sm 24:3-21/
Mc 3:13-19

25
Phaolô TĐ trở lại

Cv 22:3-16 
or Cv 9:1-22/ 
Mc 16:15-18

26 
03 THƯỜNG NIÊN 

Th Timôthê và Titô 
 

Is 8:23-9:3/1 Cor 1:10-13, 
17/ Mt 4:12-23 hay 4:12-17 

27 
Th Angêla Merici 

 
2 Sm 5:1-7, 10/  

Mc 3:22-30 

28 
Th Tôma Aquinô 

 
2 Sm 6:12b-15, 

17-19/ Mc 3:31-35 

29
2 Sm 7:4-17/

Mc 4:1-20

30
Th Tôma Khuông

2 Sm 7:18-19, 24-
29/ Mc 4:21-25

31
Th Gioan Boscô
TẾT GIÁP NGỌ

2 Sm 11:1-4a, 5-
10a, 13-17/ 
Mc 4:26-34

 
TẾT GIÁP NGỌ 31/01/2014

 
Lễ Giao Thừa: Mt 5:1-10 
Lễ Minh Niên: Mt 6:25-34 
Mùng 2 Tết: Lc 1:67-75 
Mùng 3 Tết: Ga 5:16-20 

 
thanhlinh.net – dựa theo lịch phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (V1.0)  



LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 02/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

1
2 Sm 12:1-7a, 10-

17/ Mc 4:35-41

2 
DÂNG CHÚA VÀO 

ĐỀN THÁNH 
 

Mal 3:1-4/Dt 2:14-18/ 
Lc 2:22-40 hay 2:22-32 

3 
Th Blasio, Th 

Angariô 
 

2 Sm 15:13-14, 30; 
16:5-13/ Mc 5:1-20 

4 
 

2 Sm 18:9-10, 14b, 
24-25a, 30-19:3/ 

Mc 5:21-43 

5
Th Agata

2 Sm 24:2, 9-17/ 
Mc 6:1-6

6
Th Phaolô Miki và 

các Bạn tử đạo

1 Vua 2:1-4, 10-12/ 
Mc 6:7-13

7
Th Scôlastica

Hc 47:2-11/
Mc 6:14-29

8
Giêrônimô 
Êmillianô,

Josephine Bakhita 

1 Vua 3:4-13/ 
Mc 6:30-34

9 
5 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 58:7-10/1 Cor 2:1-5/ 

Mt 5:13-16 

10 
Th Scôlastica, Tn 

 
1 Vua 8:1-7, 9-13 

/Mc 6:53-56 

11 
Đức Mẹ Lộ Đức 

 
1 Vua 8:22-23, 27-

30/ Mc 7:1-13 

12
1 Vua 10:1-10/

Mc 7:14-23

13
1 Vua 11:4-13/

Mc 7:24-30

14
Th Cyrillô, Th 
Mêthôđiô, Gm

1 Vua 11:29-32; 
12:19/Mc 7:31-37

15
1 Vua 12:26-32; 

13:33-34/
Mc 8:1-10

16 
6 THƯỜNG NIÊN 

 
Hc 15:15-20/1 Cor 2:6-

10/Mt 5:17-37 hay 5:20-
22a, 27-28, 33-34a, 37 

17 
Bảy Thánh Dòng 

Tôi Tớ Đức Mẹ 
 

Gc 1:1-11/ 
Mc 8:11-13 

18 
 

Gc 1:12-18/ 
Mc 8:14-21 

19
Gc 1:19-27/ 
Mc 8:22-26

20
Gc 2:1-9/

Mc 8:27-33

21
Th Phêrô Damian

Gc 2:14-24, 26/
Mc 8:34-9:1

22
Toà Thánh Phêrô

1 Pr 5:1-4/
Mt 16:13-19

23 
7 THƯỜNG NIÊN 

Th Polycarp 
 

Lv 19:1-2, 17-18/1 Cor 
3:16-23/ Mt 5:38-48 

24 
 

Gc 3:13-18/ 
Mc 9:14-29 

25 
 

Gc 4:1-10/ 
Mc 9:30-37 

26
Gc 4:13-17/
Mc 9:38-40

27
Gc 5:1-6/

Mc 9:41-50

28
Gc 5:9-12/

Mc 10:1-12
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 03/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

31 
 

Is 65:17-21/ 
Ga 4:43-54 

 

1
Gc 5:13-20/

Mc 10:13-16

2 
8 THƯỜNG NIÊN 

Th Catherine Drexel 
Is 49:14-15/1 Cor 4:1-5/ Mt 

6:24-34 

3 
Th Catarina Drexel 

 
1 Pr 1:3-9/ 

Mc 10:17-27 

4 
Th Casimir 

 
1 Pr 1:10-16/ 
Mc 10:28-31 

 5
LỄ TRO

Ăn chay, kiêng thịt
Ge 2:12-18/2 

Cor 5:20—6:2/
Mt 6:1-6, 16-18

6
Dnl 30:15-20/

Lc 9:22-25

7
Th Perpêtua và

Th Phêlixita
Kiêng thịt

Is 58:1-9a/ 
Mt 9:14-15

8
Gioan Thiên Chúa

Is 58:9b-14/ 
Lc 5:27-32

9 
1 MÙA CHAY 

Th Phanxica Rômana 
St 2:7-9; 3:1-7/ Rom 5:12-

19 hay 5:12, 17-19/ 
Mt 4:1-11 

10 
 

Lv 19:1-2, 11-18/ Mt 
25:31-46 

11 
 

Is 55:10-11/ 
Mt 6:7-15 

12
St 3:1-10/

Lc 11:29-32

13
Et C:12, 14-16, 23-

25/ Mt 7:7-12

14
Kiêng thịt

Ed 18:21-28/
Mt 5:20-26

15
Dnl 26:16-19/

Mt 5:43-48

16 
2 MÙA CHAY 

 
St 12:1-4a/2 Tm 1:8b-10/ 

Mt 17:1-9 

17 
Th Patrick, Gm 

 
Dn 9:4b-10/ 
Lc 6:36-38 

18 
Th Cyrillô 

Giêrusalem 
 

Is 1:10, 16-20/ 
Mt 23:1-12 

19
Thánh Cả Giuse
2 Sm 7:4-5a, 12-

14a, 16/ Rom 4:13, 
16-18, 22/ Mt 1:16, 

18-21, 24a hay 
Lc 2:41-51a

20
Gr 17:5-10/
Lc 16:19-31

21
Kiêng thịt

St 37:3-4, 12-13a, 
17b-28a/

Mt 21:33-43, 45-46

22
Mk 7:14-15, 18-20/

Lc 15:1-3, 11-32

23 
3 MÙA CHAY 

Th Turibiô Mongrôvêiô 
Xh 17:3-7/Rom 5:1-2, 5-8/ 

Ga 4:5-42 hay 4:5-15, 19b-
26, 39a, 40-42 

24 
 

2 Vua 5:1-15ab/ 
Lc 4:24-30 

25 
Truyền Tin 

Is 7:10-14; 8:10/Dt 
10:4-10/Lc 1:26-38 

26
Dnl 4:1, 5-9/

Mt 5:17-19

27
Gr 7:23-28/
Lc 11:14-23

28
Kiêng thịt

Hos 14:2-10/
Mc 12:28-34

29
Hos 6:1-6/
Lc 18:9-14

30 
4 MÙA CHAY 

 
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a/ 

Eph 5:8-14/Ga 9:1-41 hay 
9:1, 6-9, 13-17, 34-38 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 04/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

 
 

 
1 

 
Ed 47:1-9, 12/ 

Ga 5:1-16 

2
Is 49:8-15/

Ga 5:17-30

3
Xh 32:7-14/
Ga 5:31-47

4
Kiêng thịt

Th Isiđôrô

Kn 2:1a, 12-22/
Ga 7:1-2, 10, 25-30

5
Vincentê Ferriô

Gr 11:18-20/
Ga 7:40-53

6 
5 MÙA CHAY 

 
Ed 37:12-14/Rom 8:8-

11/Ga 11:1-45 hay 11:3-
7, 17, 20-27, 33b-45 

7 
 

Đn 13:1-9, 15-17, 
19-30, 33-62 hay 

13:41c-62/  
Ga 8:1-11 

8 
 

Ds 21:4-9/ 
Ga 8:21-30 

9
Đn 3:14-20, 91-92, 

95/ Ga 8:31-42

10
St 17:3-9/

Ga 8:51-59

11
Kiêng thịt

Th.Stanislao

Gr 20:10-13/
Ga 10:31-42

12
Ed 37:21-28/
Ga 11:45-56

13 
LỄ LÁ 

 
Mt 21:1-11 (37)/ Is 50:4-
7/Phil 2:6-11/ Mt 26:14-

27:66 hay 27:11-54 

14 
Tuần Thánh 

 
Is 42:1-7/ 

Ga 12:1-11 

15 
Tuần Thánh 

 
Is 49:1-6/ Ga 

13:21-33, 36-38 

16
Tuần Thánh

Is 50:4-9a/
Mt 26:14-25

17
Tuần Thánh

* Làm phép Dầu

Xh 12:1-8, 11-14/1 
Cor 11:23-26/

Ga 13:1-15

18
Tuần Thánh

Ăn chay, kiêng thịt
Is 52:13-53:12/Dt 

4:14-16; 5:7-9/
Ga 18:1-19:42

19
Tuần Thánh

** Vọng Phục 
Sinh xin xem bài 

đọc phía dưới

20 
1 PHỤC SINH 

Cv 10:34a, 37-43/Col 
3:1-4 hay 1 Cor 5:6b-

8/Ga 20:1-9 (42) hay Mt 
28:1-10 hay Lc 24:13-35 

21 
 

Cv 2:14, 22-33/ 
Mt 28:8-15 

22 
 

Cv 2:36-41/ 
Ga 20:11-18 

23
Th Giogiô & Th 

Adalbert

Cv 3:1-10/
Lc 24:13-35

24
Th Fiđêlisô 
Sigmaringa

Cv 3:11-26/
Lc 24:35-48

25
Cv 4:1-12/

Ga 21:1-14
Thánh Máccô

1 Pr 5:5b-14/
Mc 16:15-20

26
Cv 4:13-21/
Mc 16:9-15

27 
2 PHỤC SINH 

LÒNG THƯƠNG XÓT 
Cv 2:42-47/1 Pr 1:3-9/ 

Ga 20:19-31 

28 
Phêrô Channel, 
Luis de Monfort 

 
Cv 4:23-31/ 

Ga 3:1-8 

29 
Th Catarina Siêna 

 
Cv 4:32-37/ 
Ga 3:7b-15 

30
Cv 5:17-26/
Ga 3:16-21

 
* Lễ làm phép Dầu: Is 61:1-3ab, 6a, 8b-9/Kh 1:5-8/ Lc 4:16-21 
 
** Thứ Bảy Ngày 19 Lễ Vọng Phục Sinh: St 1:1-2:2 hay 1:1, 26-31a/St 22:1-18 
hay 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/  Xh 14:15-15:1/Is 54:5-14/Is 55:1-11/Bar 3:9-15, 32-
4:4/Ed 36:16-17a, 18-28/ Rom 6:3-11/Mt 28:1-10 

 

thanhlinh.net – dựa theo lịch phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (V1.0) 



LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 05/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

1
Cv 5:27-33/
Ga 3:31-36

Th Giuse Thợ
St 1:26-2:3 or Col 

3:14-15, 17, 23-24/ 
Mt 13:54-58

2
Th Athanasiô

Cv 5:34-42/
Ga 6:1-15

3
Philiphê và 

Giacôbê

1 Cor 15:1-8/
Ga 14:6-14

4 
3 PHỤC SINH 

 
Cv 2:14, 22-33/1 Pr 1:17-

21/ Lc 24:13-35 

5 
 

Cv 6:8-15/ 
Ga 6:22-29 

6 
 

Cv 7:51-8:1a/ 
Ga 6:30-35 

7
Cv 8:1b-8/

Ga 6:35-40

8
Cv 8:26-40/
Ga 6:44-51

9
Cv 9:1-20/

Ga 6:52-59

10
Th Damien Veuster

Cv 9:31-42/
Ga 6:60-69

11 
4 PHỤC SINH 

Nêrêô và Akilêô, Pancraxiô 
 

Cv 2:14a, 36-41/1 Pr 2:20b-
25/ Ga 10:1-10 

12 
 

Cv 11:1-18/ 
Ga 10:11-18 

13 
Đức Mẹ Fatima 

 
Cv 11:19-26/ 
Ga 10:22-30 

14
Thánh Máthia TĐ

Cv 1:15-17, 20-
26/Ga 15:9-17

15
Thánh Isiđôrô

Cv 13:13-25/
Ga 13:16-20

16
Cv 13:26-33/

Ga 14:1-6

17
Cv 13:44-52/

Ga 14:7-14

18 
5 PHỤC SINH 

Th Gioan I, Gh 
 

Cv 6:1-7/1 Pr 2:4-9/ 
Ga 14:1-12 

19 
 

Cv 14:5-18/ 
Ga 14:21-26 

20 
Th Bênađinô Siêna 

 
Cv 14:19-28/ 

Ga 14:27-31a 

21
Th Christopher 

Magallane và các 
Bạn

Cv 15:1-6/
Ga 15:1-8

22
Th Rita Cascia

Cv 15:7-21/
Ga 15:9-11

23
Cv 15:22-31/
Ga 15:12-17

24
Cv 16:1-10/

Ga 15:18-21

25 
6 PHỤC SINH 

Bêđa, Gregôriô VII, Maria 
Mađalêna Pazzi 

Cv 8:5-8, 14-17/1 Pr 3:15-
18/ Ga 14:15-21 

26 
Th Philiphê Neri 

Cv 16:11-15/ 
Ga 15:26-16:4a 

27 
 

Cv 16:22-34/ 
Ga 16:5-11 

28
Cv 17:15, 22-

18:1/Ga 16:12-15

29
Chúa Lên Trời

Cv 1:1-11/Eph 1:17-
23/ Mt 28:16-20

30
Cv 18:9-18/

Ga 16:20-23

31
Đức Mẹ Đi Viếng

Xp 3:14-18a or Rm 
12:9-16/Lc 1:39-56
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 06/2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

30 
Các Thánh Tử đạo 
tiên khởi ở Rôma 

 
Am 2:6-10, 13-16/ 

Mt 8:18-22 

* Chúa Nhật ngày 8 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Lễ Vọng: St 11:1-9 or Xh 19:3-8a, 16-20b or 
Ed 37:1-14 or Ge 3:1-5/ Rm 8:22-27/Ga 7:37-39 (62) Lễ Vọng: St 11:1-9/ Xh 19:3-8a, 16-20b/ Ed 37:1-

14/ Ge 3:1-5/ Rm 8:22-27/Ga 7:37-39 (62) Ban Ngày: Cv 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13/Ga 20:19-23

1 
7 PHỤC SINH 

Th Giustino 
Cv 1:12-14/1 Pr 4:13-16/ 

Ga 17:1-11a 

2 
Marcellinô và Phêrô 

 
Cv 19:1-8/ 

Ga 16:29-33 

3 
Charles Lwanga 

và các bạn 
Cv 20:17-27/ 
Ga 17:1-11a 

4
Cv 20:28-38/

Ga 17:11b-19

5
Th Bônifaciô, Gm

Cv 22:30; 23:6-11/ 
Ga 17:20-26

6
Th Norbertô, Gm

Cv 25:13b-21/
Ga 21:15-19

7
Cv 28:16-20, 30-
31/Ga 21:20-25

8 
CTT HIỆN XUỐNG 

 
* Xem thêm phía trên 

Cv 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 
12-13/Ga 20:19-23 

9 
Th Ephrem, Pt 

 
1 Vua 17:1-6/ 

Mt 5:1-12 

10 
 

1 Vua 17:7-16/ 
Mt 5:13-16 

11
Th Barnaba, TĐ

Cv 11:21b-26; 13:1-
3* (580)/ Mt 5:17-19

12
1 Vua 18:41-46/

Mt 5:20-26

13
Th Antôn Pađua

1 Vua 19:9a, 11-16/ 
Mt 5:27-32

14
1 Vua 19:19-21/

Mt 5:33-37

15 
CHÚA BA NGÔI 

 
Xh 34:4b-6, 8-9/2 Cor 
13:11-13/Ga 3:16-18 

16 
 

1 Vua 21:1-16/ 
Mt 5:38-42 

17 
 

1 Vua 21:17-29/ 
Mt 5:43-48 

18
2 Vua 2:1, 6-14/
Mt 6:1-6, 16-18

19
Th Rômualđô

Hc 48:1-14/
Mt 6:7-15

20
2 Vua 11:1-4, 9-18, 

20/ Mt 6:19-23

21
Th Lui Gonzaga

2 Sb 24:17-25/
Mt 6:24-34

22 
MÌNH MÁU CHÚA 

 
Dnl 8:2-3, 14b-16a/1 Cor 

10:16-17/Ga 6:51-58 

23 
 

2 Vua 17:5-8, 13-
15a, 18/ Mt 7:1-5 

24 
SN Gioan Tẩy Giả 
Vọng: Gr 1:4-10/1 

Pr 1:8-12/Lc 1:5-17 
Ngày: Is 49:1-6/ Cv 

13:22-26/ Lc 1:57-
66, 80 

25
2 Vua 22:8-13; 23:1-

3/ Mt 7:15-20

26
2 Vua 24:8-17/

Mt 7:21-29

27
Cyrillo Alexandria
Dnl 7:6-11/1 Ga 4:7-

16/ Mt 11:25-30

28
Th Irênê, Gm

Ac  2:2, 10-14, 18-
19 (376)/Lc 2:41-51*

29 
PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 

Vọng: Cv 3:1-10/Gl 1:11-
20/Ga 21:15-19 Ban 

ngày: Cv 12:1-11/2 Tm 
4:6-8, 17-18/ Mt 16:13-19 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 07/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

 
 

 
1 

Cp Junipero Serra 
 

Am 3:1-8; 4:11-12/ 
Mt 8:23-27 

 

2
Am 5:14-15, 21-24/ 

Mt 8:28-34

3
Th Tôma, TĐ

Eph 2:19-22/ 
Ga 20:24-29

4
Am 8:4-6, 9-12/ 

Mt 9:9-13

5
Th Antôn Giacaria

Am 9:11-15/ 
Mt 9:14-17

6 
14 THƯỜNG NIÊN 

Th Maria Goretti 
 

Dcr 9:9-10/ Rm 8:9, 11-13/ 
Mt 11:25-30 

7 
 

Hos 2:16, 17b-18, 
21-22/ Mt 9:18-26 

8 
Êlizabeth Bồ Đào 

Nha 
 

Hos 8:4-7, 11-13/  
Mt 9:32-38 

9
Augustinô Zhao 

Rong và các Bạn

Hos 10:1-3, 7-8, 12/ 
Mt 10:1-7

10
Hos 11:1-4, 8c-9/ 

Mt 10:7-15

11
Th Bênêđictô

Hos 14:2-10/ 
Mt 10:16-23

12
Is 6:1-8/ 

Mt 10:24-33

13 
15 THƯỜNG NIÊN 

Th Henri II 
 

Is 55:10-11/ Rm 8:18-23/ 
Mt 13:1-23 hay 13:1-9 

14 
Cp Catarina 
Tekakwitha 

 
Is 1:10-17/  

Mt 10:34-11:1 

15 
Th Bonaventura 

 
Is 7:1-9/  

Mt 11:20-24 

16
Đức Mẹ Carmêlô

Is 10:5-7, 13b-16/ 
Mt 11:25-27

17
Is 26:7-9, 12, 16-19/ 

Mt 11:28-30

18
Th Camillô Lellis

Is 38:1-6, 21-22, 7-
8/ Mt 12:1-8

19
Mk 2:1-5/ 

Mt 12:14-21

20 
16 THƯỜNG NIÊN 

Th Apollinariô 
Kn 12:13, 16-19/ Rm 8:26-
27/ Mt 13:24-43 hay 13:24-

30 
21 

Lorensô Brindisi 
 

Mk 6:1-4, 6-8/  
Mt 12:38-42 

22 
Maria Mađalêna 

 
Mk 7:14-15, 18-20/  
Ga 20:1-2, 11-18* 

23
Th Brigitta

Gr 1:1, 4-10/ 
Mt 13:1-9 

24
Laurensô Brinđisiô

Gr 2:1-3, 7-8, 12-13/ 
Mt 13:10-17

25
Th Giacôbê TĐ

2 Cor 4:7-15/ 
Mt 20:20-28

26
Th Gioakim và Th 

Anna

Gr 7:1-11/ 
Mt 13:24-30

27 
17 THƯỜNG NIÊN 

 
1 Vua 3:5, 7-12/ Rm 8:28-

30/ Mt 13:44-52 hay 13:44-
46 

28 
 

Gr 13:1-11/  
Mt 13:31-35 

29 
Th Martha 

 
Gr 14:17-22/ Ga 

11:19-27* hay Lc 
10:38-42* 

30
Th Phêrô Kim Ngôn

Gr 15:10, 16-21/ 
Mt 13:44-46

31
Th Inhaxiô Loyola

Gr 18:1-6/ 
Mt 13:47-53
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 08/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

* Lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 15: 
Vọng: 1 Sb 15:3-4, 15-16; 16:1-2/ 1 Cor 15:54b-57/ Lc 11:27-28. 

Ngày: Kh 11:19a; 12:1-6a, 10ab/ 1 Cor 15:20-27/ Lc 1:39-56.  

1
Th Anphongsô

Gr 26:1-9/ 
Mt 13:54-58

2
Eusebio Vercellesi,  
Pr Guiliano Eymard

Gr 26:11-16, 24/ 
Mt 14:1-12

3 
18 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 55:1-3/ Rm 8:35, 37-39/ 

Mt 14:13-21 

4 
Th Gioan Vianney 

 
Gr 28:1-17 (407)/  

Mt 14:22-36 

5 
 

Gr 30:1-2, 12-15, 
18-22/ Mt 14:22-36 
or Mt 15:1-2, 10-14 

6
Chúa  hiển dung 

Đn 7:9-10, 13-14/ 2 
Pr 1:16-19/ 

Mt 17:1-9

7
Th Xystô II và các 
Bạn, Th Cajetanô

Gr 31:31-34/ 
Mt 16:13-23

8
Th Đaminh, Lm

Nk 2:1, 3; 3:1-3, 6-7/ 
Mt 16:24-28

9
Teresa Benedicta 

Thánh Giá 

Kb 1:12-2:4/ 
Mt 17:14-20

10 
19 THƯỜNG NIÊN 

Th Laurensô 
 

1 Vua 19:9a, 11-13a/  Rm 
9:1-5/ Mt 14:22-33 

11 
Th Clara, Tn 

 
Ed 1:2-5, 24-28c/  

Mt 17:22-27 

12 
Th Gioanna 

Phanxica Chantal 
 

Ed 2:8-3:4/  
Mt 18:1-5, 10, 12-14 

13
Th Ponxianô, Th 

Hippolitô

Ed 9:1-7; 10:18-22/ 
Mt 18:15-20

14
Maximillian Kolbe

Ed 12:1-12/ 
Mt 18:21-19:1

15
 Đức Mẹ Lên Trời

* Xem phía  trên
Kh 11:19a; 12:1-6a, 
10ab/ 1 Cor 15:20-

27/ Lc 1:39-56

16
Th Stephanô vua 

Hungari

Ed 18:1-10, 13b, 30-
32/ Mt 19:13-15

17 
20 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 56:1, 6-7/ Rm 11:13-15, 

29-32/ Mt 15:21-28 

 
18 

 
Ed 24:15-24/  
Mt 19:16-22 

19 
Th Gioan Êuđê 

 
Ed 28:1-10/  
Mt 19:23-30 

20
Th Bênađô

Ed 34:1-11/ 
Mt 20:1-16

21
Th Piô X, Gh

Ed 36:23-28/ 
Mt 22:1-14

22
Ed 37:1-14/ 
Mt 22:34-40

23
Th Rôsa Lima

Ed 43:1-7a/ 
Mt 23:1-12

24 
21 THƯỜNG NIÊN 

Th Bartôlômêô 
 

Is 22:19-23/ Rm 11:33-36/ 
Mt 16:13-20 

25 
Th Lui, vua Pháp 

 
2 Tx 1:1-5, 11-12/ 

Mt 23:13-22 

26 
 

2 Tx 2:1-3a, 14-17/ 
Mt 23:23-26 

27
Th Mônica

2 Tx 3:6-10, 16-18/ 
Mt 23:27-32

28
Th Augustinô, Gm

1 Cor 1:1-9/ 
Mt 24:42-51

29
Gioan Tẩy Giả bị 

trảm quyết

1 Cor 1:17-25 (429)/ 
Mc 6:17-29*

30
1 Cor 1:26-31/

 Mt 25:14-30

31 
22 THƯỜNG NIÊN 

 
Gr 20:7-9/ Rm 12:1-2/  

Mt 16:21-27 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 09/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

1 
 

1 Cor 2:1-5/  
Lc 4:16-30 

 

2 
 

1 Cor 2:10b-16/  
Lc 4:31-37 

3
Th Grêgôriô Cả

1 Cor 3:1-9/ 
Lc 4:38-44

4
1 Cor 3:18-23/ 

Lc 5:1-11

5
CP Teresa Calcutta

1 Cor 4:1-5/ 
Lc 5:33-39

6
1 Cor 4:6b-15/ 

Lc 6:1-5

7 
23 THƯỜNG NIÊN 

 
Ed 33:7-9/ Rm 13:8-10/  

Mt 18:15-20 

 
8 

 
Mk 5:1-4a hay Rm 
8:28-30/ Mt 1:1-16, 
18-23 hay 1:18-23 

9 
Sinh Nhật Đức Mẹ 

 
1 Cor 6:1-11/  

Lc 6:12-19 

10
1 Cor 7:25-31/

 Lc 6:20-26

11
1 Cor 8:1b-7, 11-13/ 

Lc 6:27-38

12
1 Cor 9:16-19, 22b-

27/ Lc 6:39-42

13
Gioan Kim Khẩu

1 Cor 10:14-22/ Lc 
6:43-49

14 
24 THƯỜNG NIÊN 

Suy Tôn Thánh Giá 
 

Ds 21:4b-9/ Phil 2:6-11/  
Ga 3:13-17 

15 
 

1 Cor 11:17-26, 33/ 
Ga 19:25-27* hay Lc 

2:33-35* 

16 
Th Cornêliô và 

Cyprianô 
 

1 Cor 12:12-14, 27-
31a/ Lc 7:11-17 

17
Th Rôbertô 
Bellarminô

1 Cor 12:31-13:13/ 
Lc 7:31-35

18
1 Cor 15:1-11/ 

Lc 7:36-50

19
Th Gianuariô, Gm

1 Cor 15:12-20/ 
Lc 8:1-3

20
Th Anrê Kim, Th 

Phaolô Chung

1 Cor 15:35-37, 42-
49/ Lc 8:4-15

21 
25 THƯỜNG NIÊN 

Th Matthêô 
 

Is 55:6-9/ Phil 1:20c-24, 
27a/ Mt 20:1-16a 

22 
 

Cn 3:27-34/  
Lc 8:16-18 

23 
Th Piô 5 dấu 

Cn 21:1-6, 10-13/  
Lc 8:19-21 

24
Cn 30:5-9/ Lc 9:1-6

25
Gv 1:2-11/ Lc 9:7-9

26
Th Cosmasô và Th 

Đaminaô

Gv 3:1-11/ 
Lc 9:18-22

27
Vinhsơn Phaolô

Gv 11:9-12:8/ 
Lc 9:43b-45

28 
26 THƯỜNG NIÊN 

Th Venceslao 
 

Ed 18:25-28/ Phil 2:1-11 
hay 2:1-5/ Mt 21:28-32 

29 
TL Thiên Thần 

Micae, Gabrien, 
Raphaen 

Đn 7:9-10, 13-14 
hay Kh 12:7-12a/  

Ga 1:47-51 

30 
Th Giêrônimô 

 
Gióp 3:1-3, 11-17, 
20-23/ Lc 9:51-56 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 10/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

 
 
 

 

1
Têrêxa HĐ Giêsu

Gióp 9:1-12, 14-16/ 
Lc 9:57-62

2
Thiên Thần Hộ Thủ

Gióp 19:21-27/ Mt 
18:1-5, 10*

3
Gióp 38:1, 12-21; 

40:3-5/ Lc 10:13-16

4
Phanxicô Assisi

Gióp 42:1-3, 5-6, 12-
17/ Lc 10:17-24

5 
27 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 5:1-7/ Phil 4:6-9/  

Mt 21:33-43 

6 
Th Brunô, Th Maria 

Rosa Durocher 
 

Gl 1:6-12/  
Lc 10:25-37 

7 
Đức Mẹ Mân Côi 

 
Gl 1:13-24/  

Lc 10:38-42 

8
Gl 2:1-2, 7-14/ 

Lc 11:1-4

9
Điônysiô, và các Bạn
Th. Gioan Lêônarđô

Gl 3:1-5/ 
Lc 11:5-13

10
Gl 3:7-14/ 

Lc 11:15-26

11
Gl 3:22-29/ 

Lc 11:27-28

12 
28 THƯỜNG NIÊN 

 
Is 25:6-10a/ Phil 4:12-14, 

19-20/ Mt 22:1-14 hay 
22:1-10 

13 
 

Gl 4:22-24, 26-27, 
31-5:1/  

Lc 11:29-32 

14 
 

Gl 5:1-6/  
Lc 11:37-41 

15
Têrêxa Avila

Gl 5:18-25/ 
Lc 11:42-46

16
Th. Hedwig,

Th. Margarita Maria 
Alacoque

Eph 1:1-10/ 
Lc 11:47-54

17
Inhaxiô Antiokia

Eph 1:1-10/ 
Lc 11:47-54

18
Th. Luca

2 Tm 4:10-17b/ 
Lc 10:1-9

19 
29 THƯỜNG NIÊN 

h. Isaac Jogues và 
Gioan Brebeuf, 

Is 45:1, 4-6/ 1 Tx 1:1-5b/ 
Mt 22:15-21 

20 
Phaolô Thánh giá 

 
Eph 2:1-10/  
Lc 12:13-21 

21 
 

Eph 2:12-22/  
Lc 12:35-38 

22
Eph 3:2-12/ 
Lc 12:39-48

23
Gioan Capistranô

Eph 3:14-21/ 
Lc 12:49-53

24
Th. Antôn Claret

Eph 4:1-6/ 
Lc 12:54-59

25
Eph 4:7-16/ 

Lc 13:1-9

26 
30 THƯỜNG NIÊN 

 
Xh 22:20-26/ 1 Tx 1:5c-10/ 

Mt 22:34-40 

27 
 

Eph 4:32-5:8/  
Lc 13:10-17 

28 
Th. Simon và Th. 

Thađêô 
 

Eph 2:19-22/  
Lc 6:12-16 

29
Eph 6:1-9/ 

Lc 13:22-30

30
Eph 6:10-20/ 
Lc 13:31-35

31
Phil 1:1-11/ 

Lc 14:1-6
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 11/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM A, THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

1
LỄ CÁC THÁNH

Kh 7:2-4, 9-14/ 1 Ga 
3:1-3/ Mt 5:1-12a

2 
LỄ CÁC LINH HỒN 

 
Kn 3:1-9/ Rm 5:5-11 or Rm 

6:3-9/ Ga 6:37-40 

3 
Martinô Porét 

 
Phil 2:1-4/  

Lc 14:12-14 

4 
Charles Boromeo 

 
Phil 2:5-11/  
Lc 14:15-24 

5
Phil 2:12-18/ 
Lc 14:25-33

6
Phil 3:3-8a/ 
Lc 15:1-10

7
Phil 3:17 -4:1/ 

Lc 16:1-8

8
Th Giosaphát

Phil 4:10-19/ 
Lc 16:9-15

9 
CUNG HIẾN ĐỀN 

THÁNH LATÊRANÔ 
 

Ed 47:1-2, 8-9, 12/ 1 Cor 
3:9c-11, 16-17/ Ga 2:13-22 

10 
Th Lêô Cả 

 
Tt 1:1-9/ Lc 17:1-6 

11 
Th Martinô Tour 

 
Tt 2:1-8, 11-14/  

Lc 17:7-10 

12
Giôsaphát, Gm

Tt 3:1-7/
 Lc 17:11-19

  13
Th Phanxica 

Xavier Cabrini

Plm 7-20/ 
Lc 17:20-25

14
Th Êlizabeth Hung 

Gia Lợi

2 Ga 4-9/ 
Lc 17:26-37

15
Th Albertô Cả

3 Ga 5-8/ 
Lc 18:1-8

16 
33 THƯỜNG NIÊN 

 
Cn 31:10-13, 19-20, 30-31/ 
1 Tx 5:1-6/ Mt 25:14-30 or 

25:14-15, 19-21 
17 

 Elizabéth Hungari 
 

Kh 1:1-4; 2:1-5/ 
 Lc 18:35-43 

18 
 Rosa Philippine 

Duchesne 
 

Kh 3:1-6, 14-22 
/ Lc 19:1-10 

19
Kh 4:1-11/ 

Lc 19:11-28

20
Th Clêmentê I, Th 

Côlumban

Kh 5:1-10/ 
Lc 19:41-44

  21
Đức Mẹ Dâng Mình

Kh 10:8-11/ 
Lc 19:45-48

22
Th Cecilia, Tn

Kh 11:4-12/
 Lc 20:27-40

23 
CHÚA KITÔ VUA 

 
Ed 34:11-12, 15-17/ 1 Cor 
15:20-26, 28/ Mt 25:31-46 

24 
Các thánh Tử Đạo 

VN 
 

Kh 14:1-3, 4b-5/  
Lc 21:1-4 

25 
Catarina Alexandria 

 
Kh 14:14-19/  

Lc 21:5-11 

26
Kh 15:1-4/

 Lc 21:12-19

27
Lễ Tạ Ơn

Kh 18:1-2, 21-23; 
19:1-3, 9a/ 

Lc 21:20-28

28
Kh 20:1-4, 11 -21:2/ 

Lc 21:29-33

29
Kh 22:1-7/

 Lc 21:34-36

30 
1 MÙA VỌNG 

Th Anrê, TĐ 
Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7/ 
1 Cor 1:3-9/ Mc 13:33-37 
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LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 12/ 2014 
CHÚA NHẬT NĂM B, THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT 

1 
 

Is 2:1-5/ Mt 8:5-11 

 

2 
 

Is 11:1-10/  
Lc 10:21-24 

3
Th Phanxicô Xaviê

Is 25:6-10a/ 
Mt 15:29-37

4
Th Gioan Đamát

Is 26:1-6/ 
Mt 7:21, 24-27

5
Is 29:17-24/ 
Mt 9:27-31

6
Th Nicôla, Gm

Is 30:19-21, 23-26/ 
Mt 9:35-10:1, 5a, 6-

8

7 
2 MÙA VỌNG 
Thánh Ambrôsiô 

Is 40:1-5, 9-11/ 2 Pr 3:8-
14/ Mc 1:1-8 

8 
Đức Mẹ Vô Nhiễm 

 
St 3:9-15, 20/ Eph 

1:3-6, 11-12/  
Lc 1:26-38 

9 
 

Is 40:1-11/  
Mt 18:12-14 

10
Is 40:25-31/ 
Mt 11:28-30

11
Th Đamaxô I, Gh

Is 41:13-20/ 
Mt 11:11-15

12
Đức Mẹ Guadalupé
Dcr 2:14-17 hay Kh 

11:19a; 12:1-6a, 
10ab/ Lc 1:26-38 

hay Lc 1:39-47

13
Thánh Lucia, Tn

Hc 48:1-4, 9-11/ 
Mt 17:9a, 10-13

14 
3 MÙA VỌNG 

Th Gioan Thánh Giá 
Is 61:1-2a, 10-11/ 1 Tx 

5:16-24/ Ga 1:6-8, 19-28 

15 
 

Ds 24:2-7, 15-17a/ 
Mt 21:23-27 

16 
 

Xp 3:1-2, 9-13/  
Mt 21:28-32 

17
St 49:2, 8-10/ 

Mt 1:1-17

18
Gr 23:5-8/ 
Mt 1:18-25

19
Tl 13:2-7, 24-25a/ 

Lc 1:5-25

20
Is 7:10-14/ 
Lc 1:26-38

21 
4 MÙA VỌNG 

Th Phêrô Canisiô 
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 

16/ Rm 16:25-27/  
Lc 1:26-38 

22 
 

1 Sm 1:24-28/  
Lc 1:46-56 

23 
 

Mal 3:1-4, 23-24/  
Lc 1:57-66 

24
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 

14a, 16/ Lc 1:67-79

25
GIÁNG SINH

Xem bài đọc phía 
dưới

26
Thánh Stephanô

Cv 6:8-10; 7:54-59/ 
Mt 10:17-22

27
Thánh Gioan TĐ

1 Ga 1:1-4/ 
Ga 20:1a and 2-8

28 
THÁNH GIA THẤT 
Hc 3:2-6, 12-14 hay St 

15:1-6; 21:1-3/ Col 3:12-21 
hay 3:12-17 hay Kb 11:8, 
11-12, 17-19/  Lc 2:22-40 

hay 2:22, 39-40 
29 

Th Tôma Becket 
1 Ga 2:3-11/  

Lc 2:22-35 

30 
 

1 Ga 2:12-17/  
Lc 2:36-40 

31
Th Sylvestê I, Gh

1 Ga 2:18-21/ 
Ga 1:1-18

 
LỄ GIÁNG SINH NGÀY 25. 

Vọng: Is 62:1-5/ Cv 13:16-17, 22-25/ Mt 1:1-25 hay 1:18 25 
Tối: Is 9:1-6/ Tt 2:11-14/ Lc 2:1-14 

Rạng đông: Is 62:11-12/ Tt 3:4-7/ Lc 2:15-20 
Ban ngày: Is 52:7-10/ Dt 1:1-6/ Ga 1:1-18 hay 1:1-5, 9-14 
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